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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

              TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Quốc Huy. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

      1- Ông Nguyễn Khương Duy; 

      2- Ông Trần Ngọc Ánh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chi- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Hoàng Thủy Tiên- Kiểm sát viên. 

 
Ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Tòa án 

nhân dân thành phố Đông Hà, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

112/2023/TLST-HS ngày 15/11/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số   

114/2023/QĐXXST-HS ngày 24/11/2023, đối với:  

Bị cáo: Lê Quang Ngh (Tên gọi khác: G), sinh ngày 21/11/1999, tại: Tỉnh 

Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố T, Phường M, thành phố Đ; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn B, sinh năm 1971 và bà Lê Thị L, 

sinh năm 1979; Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: 

chưa có. Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có 

mặt tại phiên tòa. 

(2) Bị hại: Anh Lê Đình N, sinh năm 2000; trú tại: Thôn P, xã Tri, huyện Tr, 

tỉnh Quảng Trị, vắng mặt tại phiên tòa. 

(3) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Trần Thị T, sinh năm: 1973; trú tại: Khu phố M Phường N, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị, vắng mặt tại phiên tòa. 

(4) Người làm chứng:  

- Chị Hoàng Thị Hồng V sinh năm 2006; trú tại: Thôn P, xã Tr, huyện Tr, tỉnh 

Quảng Trị, vắng mặt tại phiên tòa. 

Bản án số: 123/2023/HSST 
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- Anh Thái Hồng Th, sinh năm 1997; trú tại: Thôn Tr, xã C, huyện L, tỉnh 

Quảng Trị, vắng mặt tại phiên tòa. 

- Anh Trần Hạ L, sinh năm 1991; trú tại: Khu phố T, Phường M, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị, vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

(1) Khoảng 23 giờ ngày 28/5/2023, Lê Quang Ngh đến Quán H; địa chỉ: Khu 

phố H, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị để ăn uống. Trong lúc ngồi ăn 

uống, Nghĩa nhìn sang bàn gần đó, thấy anh Lê Đình N; trú tại: Thôn P, xã Tr, 

huyện Tr, tỉnh Quảng Trị đang ngồi cùng bàn với chị Hoàng Thị Hồng V, anh Thái 

Hồng Th và anh Trần Hạ L. Đến khoảng 00 giờ 15 phút ngày 29/5/2023, Ngh nhớ 

lại trước đó có cãi nhau với anh N khi Ngh nhắn tin để nhắc anh N trả nợ cho bạn 

của Ngh là chị Hồ Thị Thảo Ng nên Ngh đã nảy sinh ý định đánh anh N. Một lúc 

sau, Ngh cầm ly thủy tinh đi qua bàn anh N đang ngồi, Ngh đứng sau lưng chếch 

về bên phải anh N rồi hỏi: “B Tên gọi khác của N) đây à?”, anh N đứng dậy, nhìn 

sang Ngh và trả lời: “Ừ” thì Ngh bất ngờ dùng ly thuỷ tinh mang theo ném thẳng 

vào vùng mặt bên phải rồi tiếp tục đấm 2 cái vào mặt khiến anh N bị thương tích. 

Sau khi được mọi người can ngăn thì Ngh bỏ về nhà còn anh N được đưa vào bệnh 

viện đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị từ ngày 29/5/2023 đến ngày 07/6/2023 thì sức 

khỏe bình phục, ra viện. 

(2) Tại Biên bản kiểm tra hình ảnh có trong dữ liệu camera an ninh và kết quả 

nhận dạng, xác định: Người mặc áo thun có cổ màu đen và quần đùi màu xanh (Lê 

Quang Ngh) có hành vi dùng ly thủy tinh ném và tay đánh vào mặt của một nam 

thanh niên khác (Lê Đình N). 

(3) Vật chứng thu giữ:  

- Thu giữ của bà Trần Thị T (Chủ quán H): Nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh. 

- Thu giữ của Ngh: 01 áo thun màu đen, 01 quần đùi màu xanh. 

(4) Kết quả giám định số 189/KLTTCT-TTPY ngày 30/6/2023, kết luận: 06 

vết sẹo vùng mặt, có mép sắc, bờ không đều nhau, không rõ chiều hướng. Mẻ răng 

1.2 điều trị bảo tồn. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Lê Đình N do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định là: 18%. 

(5) Truy tố: Cáo trạng số 118/CT-VKS-ĐH ngày 15/11/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo Lê Quang Ngh về tội “Cố 

ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134, dẫn chiếu tại điểm a, i, 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

(6) Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối 

với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Lê Quang Ngh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 



  

- Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, dẫn chiếu tại 

điểm a, i, khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo Lê Quang Ngh từ 24 đến 27 tháng tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Anh N đã được bị cáo bồi thường đầy đủ theo yêu 

cầu và không có ý kiến gì thêm; Bà Trần Thị T không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thiệt hại (01 ly thủy tinh) nên không xem xét. 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy: Toàn bộ mảnh vở thủy tinh, 01 áo thun màu và 01 quần đùi. 

- Về án phí: Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Buộc bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[I] Về tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên: Thấy, quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, 

thủ tục được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[II] Nội dung vụ án:  

(1) Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quang Ngh khai nhận toàn bộ hành vi “Cố ý gây 

thương tích” cho anh Lê Đình N mà bị cáo đã thực hiện vào ngày 29/5/2023 như 

nội dung Cáo trạng số 118/CT-VKS-ĐH ngày 15/11/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo. Lời khai nhận tại phiên tòa, phù 

hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, đồng thời phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đó là: Biên bản hiện trường, kết quả 

kiểm tra hình ảnh có trong dữ liệu camera an ninh và kết quả nhận dạng; kết luận 

giám định, lời khai của bị hại, lời khai của người làm chứng. Như vậy, có đủ cơ sở, 

kết luận: Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 29/5/2023, tại quán H; địa chỉ Khu phố H, 

Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; chỉ vì nguyên cớ  nhỏ nhặt trong việc 

nhắn tin đòi nợ giúp cho bạn đã xảy ra từ trước, Lê Quang Ngh đã có hành vi dùng 

tay và ly thuỷ tinh (Là hung khí nguy hiểm), cố ý gây thương tích cho anh Lê Đình 

N, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 18%. Vì vậy, hành vi nêu trên của Lê Quang Ngh đã 

phạm vào tội Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134, dẫn 

chiếu tại các điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không chỉ trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến 



  

trật tự, an toàn xã hội nên phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới 

có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng, ngừa tội phạm.  

(2) Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án 

này, Hội đồng xét xử thấy: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo không 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội do mình gây 

ra; tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại (50.000.000 đồng) theo yêu cầu của bị 

hại; bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên phải áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, b khoản 1, khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

Xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và tội phạm mà bị 

cáo gây ra trong vụ án này. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo được hưởng nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự nên cần áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định  

hình phạt tù có thời hạn dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là có căn cứ. 

(3) Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Đình N đã được Lê Quang Ngh bồi 

thường đầy đủ theo yêu cầu (50.000.000 đồng) và không có ý kiến gì thêm; Bà 

Trần Thị T không yêu cầu Lê Quang Ngh bồi thường thiệt hại (01 ly thủy tinh) nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

(4) Về vật chứng:  

- Các mảnh vở thủy tinh, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- 01 áo thun màu đen, 01 quần đùi màu xanh thuộc quyền sở hữu của Lê 

Quang Ngh không liên quan đến hành vi phạm tội của Ngh trong vụ án này, hiện 

không còn giá trị sử dụng và Ngh từ chối nhận lại nên tịch thu tiêu hủy. 

[III] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Quang Ngh (Tên gọi khác: G), phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

1. Về trách nhiệm hình sự:  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, dẫn chiếu tại điểm a, i khoản 1 Điều 134; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt: 

Lê Quang Ngh: 21 (Hai mươi mốt) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

2. Về vật chứng vụ án:  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1, điểm a, b 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 



  

- Tịch thu tiêu hủy: Các mảnh vỡ thủy tinh của ly thủy tinh không rõ hình 

dạng, kích thước; 01 áo thun có cổ màu đen, mặt trước có in chữ “BURBERRY” 

và 01 quần đùi màu xanh in họa tiết màu trắng. 

Vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Trị theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29 tháng 11 năm 2023, giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị với Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị.  

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí,  

Buộc bị cáo Lê Quang Ngh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

                                                     TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thành phố Đ; 

- Bị cáo; bị hại và người có QLNVLQ; 

- VKSND tỉnh Q.Trị; 

- Phòng KTNV TAND tỉnh Q.Trị; 

- Công an thành phố Đ; 

- Chi cục THADS thành phố Đ; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án và Tổ HCTP.                                                     

                                                                                         Trần Quốc Huy 

  

  


